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Phiếu 1A.3/ĐTDN-XD

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Năm 2017

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động xây dựng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm 2017

1. Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở:………………………………………...…………………………………………...…………...………………………………

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) ……………………………………………………………………………………...…………………………………………...………
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3. Công trình/hạng mục công trình xây dựng thực hiện trong năm 2017

Tên tỉnh
Mã tỉnh

CQ T.kê ghi
Tổng số

Trong đó: 
giá trị nhà thầu 

phụ thi công
A B C D E G H 1 2

Ghi chú (*): Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới, ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.

4. Nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm 2017

Tên tỉnh
Mã tỉnh

CQ T.kê ghi

B C D E G 1 2

Ghi chú (*): Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới, ghi mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp

A

Giá trị sản xuất xây dựng 
thực hiện trong năm 

(Triệu đồng)

Tên công trình
(Ghi lần lượt từng công trình nhà ở hoàn thành trong năm)

Loại 
công trình  

(*)

Mã 
công trình
CQ T.kê ghi

Địa điểm xây dựng
Năm 

khởi công

Diện tích 
hoàn thành 

(m 2 sàn)

Tổng chi phí 
xây dựng

(Triệu đồng)

Tên công trình/hạng mục công trình
(Ghi lần lượt từng công trình/hạng mục công trình 

thực hiện trong năm)

Loại 
công 

trình (*)

Mã ngành
 (VISIC 

2007 cấp 5)
 CQ T.Kê ghi

Địa điểm xây dựng

Năm 
khởi công

Năm hoàn 
thành/dự 
kiến hoàn 

thành


